
BO GIAO DVC vA DAO TAO 
TRING DiI HQC MO  - D!A CHAT 

S&  IKW  /KH-MDC 

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIIT NAM 
floe 1p- Tir do - Hanh phñc 

Ha N5i, ngày O11  tháng nàm 2022 

KE bACH 
Bào tio, bi duro'ng và cfr can b, viên chirc di hQc các ngành mó'i 

phü hqp vói djnh htro'ng m& ngành và phát trin cüa 
Trirô'ng Dii h9c Mo -  Oja chat nám 2022 

KInh gui: Các dcin vi trong Trung 

Can th Quyê't djnh sd 163/QD-TTg ngày 25/01/2016 cia Thi twang C'hInhphz'i 

Phê duyct D an dào tao, bi du'öiig, cong chtc, viên chic giai dogn 2016 - 2025, 

Can th Nghj djnh 101/201 7/ND-CP ngày 01/9/2017 cia ChInh phi v dào tio, 

bt1 dwöng can b, cong chic, viên cha'c; 

Can ciNghj djnh 89/2021/ND-CP ngày 18/10/2021 cza ChInhphz ye' sz'ta di, 

sung m5t s6 diu cüa Nghj djnh sd 101/201 7/ND-CP ngày 01/9/2017 cia ChInh phz 

v dào tgo, bO'i dwôiig can b*2,  cOng cha'c, viên chtc; 

Can cz Chi thj s 28/CT-TTG ngày 18/9/2018 cia Thu twang ChInhphi v ddy 
mQnh bi dwö'ng trwó'c khi bd nhiçm chic v lãnh dgo, quán l) di vâi can bt7, cong 

chüc, viên chi'rc; 

Can th Quyé't djnh s 731/QD-BGDDTngày 19/02/2020 cña Bó Giáo dc và Dào 
tçso v viçc ban hành Kè hogch dào tgo, bi dwàng cong chic, viên chic gial dogn 2021 

- 2025, 
Can cá' Ngh/ quyê't s I48-NQ/DUngày 29/4/2021 cia Dáng üy Trw&ng DQi hQc 

Mo - Dja chO't ye' viçc ban hành Nghj quyê't tháng 5 näm 2021, 

Can ciNgh/ quyê't sá 45/NQ-HDTngày 08/9/2021 cia H5i dng tru'&ng TrwO'ng 

Dçi hQc MO - Dja chit ye' vic ban hành C'hien lwqc phát trie'n Trwcrng Dgi hQc Mo - 

Dja chat giai doan 2021 - 2030 và tm nhln dIn nam 2045, 

Can th KI hoach sl 661/KH-MDC ngày 10/12/2021 cia Hiçu trwàng Trwàng 

Dai hQc MO - Dia ch& ye' viçc ban hành KI hogch dào tgo, bi dwö'ng can bi7, viên chic 

và ngwài lao d5ng giai dogn 2021 - 2025; 
Thirc hin k ho.ch thirc hin nhim vi näm h9c 2021 - 2022, Nhà trumg gui 

dn các dun vj trong trung k hotch dào tto, bi duOng và cu can b, viên chuc di 

h9c cac ngành phü hqp vOi yeu cu ma ngành dào to mâi và djnh huàng phát trin cüa 

Nhã trithng, dun vj trong giai don tâi ci th nhu sau: 

I. M1JC filCH, YEU CAU 
1. Nãng cao toàn din chit luçing, hiu qua hott dng bi duO'ng can b, viên 

chuc, ngu?ii lao dng cüa TruOng Di h9c Mo - Dja cht dü v s iuqng, dam báo 
tiêu chutn, chat hxqng, dáp ung yêu cu, nhim vit cong vic duçic giao theo dung 
quy djnh cUa Lu.t giáo dic Di hçc sua di, b sung có hiu 1rc vào ngày 01/7/2019 



vàNghj djnh 101/2017/ND-CP ngày 01/09/20 17 cüa ChInh phU v dão tao, bi dung 

can b, cong chirc, viên chrc. 

2. Báo dam nãng cao näng hrc, k5' nng th'irc hin chuyên môn, nghip vi gn 
vOi vj trI vic lam; thirc trách nhim, dao dt'rc ngh nghip; gn dào tao, bi duông 
vâi nhu CLU và quy hoach sü diing lâu dài. 

3. Kt hcp phát huy vai trô, trách nhim cüa Nhà trung, cüa trng dan vj Va cá 

nhân trong cong tác dào tao, bi duông can bO. 

4. Dão tto phâi gAn 1in vâi chin hrçic phát trin mài cüa Nhà truông, dáp irng 

yeu cu phát trin các ngành dão tao  và chuang trInh dào tao mài và phU hqp vâi k 

hoach trin khai ma ngành và xay dçrng chucing trInh dào tao näm 2022 theo Quy& djnh 
s6 147 1/QD-MDC ngày 30/12/202 1 cUa Hiu truâng Tru?mg Dai h9c MO - Dja cht Va 
Chin ltrqc phát trin Tniing Dai h9c MO - Dja chit giai doan 2021 - 2030 và ttm nhin 
dn nãm 2045 theo Nghj quy& s 45/NQ-HDT ngày 08/9/2021 cUa HOi ding Truang 

Trtthng Dai hQc MO - Dja chat. 

II. NQI DUNG BOI DT1CNG 
1. BEii dwOng theo cdc chu'ong trInh bi dwOng cüa B3 Giáo dic và Dào 4w 

Thrc hin bM dung can b, viên chic theo các chixang trInh bM duang do Bô 

Giáo diic va Dào tao  t chirc bao gm: Bi dung trInh d 19 lun chInh trj cao cap; 

bi du&ng kin thirc quc phOng — an ninh; bi dung chuyên mon nghip vi và bi 

duang khác theo k hoach cUa B Giáo dic và dào tao. 

S Sngirôi 

T dukin 
T Ten lop thain gia Di tirçrng

gian dir 
ThM 

kin t 
chfrc 

Lap bi duOng k näng tham 

cho nhân viên hành chInh 

mu'u và hoach djnh chInh sách 50 Nhân viên hành chInh 
Tháng 
7/2022 

Lap bi duo'ng can b quân 19 chtrng chi can bO quãn 19 Tháng 
2

khoa, phOng và tucYng duang
80 khoa, phOng và can b có 9/2022 

Can b quán 19 chua cO 

trong quy hoach 

Lap bi duang k5 näng diu hành 160 can b quán
Tháng 

cuOc hQp cho viên chi:rc quán 19 10/2022 

4 Lap k näng vi& báo cáo 50 các can b, viên chirc 

Nhãn viên hành chInh và 

quan tam 

Tháng 
11/2022 

L bi duO!ng ngh thut chäm
50 cra, b ph.n tu vAn tuyn

Tháng Viên chrc a b phn mt 

soc khách hang 12/2022 
sinh và can b, viên chrc 



quan tam. 

6 
Lap Trung cp L luan  chInh trj - 
Hành chInh näm 2022 

80 
Can bô quàn 1, can b 
trong quy hoach và can 

bO, viên chirc quan tam 

Sau khi 
có Nghj 
quyêt 
cüa 
Dâng u' 
Trix&ng 

7 

Dào tao  các trInh dO thac si, tin si, 
van bang 2 phU h?p vai yeu cu 

ma ngành dào tao  mOi và djnh 
hi.ràng phát trin cüa Nhà trung, 
dan vj trong giai doan tâi 

20 

Ca nhân Th däng k theo 
Cong van s6 64/MDC-
TCCB ngày 26/01/2022; 

Cong van s6 503/MDC-

TCCB ngày 01/10/2021; 

Cong van s 225/MDC- 
TCCB ngày 13/05/202 1 
cUa Hiu tniang Truäng 
Dai he MO - Dja cht Va 
Ca nhân cO nhu cu, duçie 
cap cO thm quyn thông 
qua theo quy djnh cUa Nhà 
trtthng. 

Trong 
näm 
bce 

3. Cdc lop bi du'iPng, dào 4w ngn hin do các dm vj ngoài trithng tEi chá'c 

gn vói yêu cu cáa vj Irl vic lam và nhu càu dào 4z0, bEi du'ong cáa don vj. 

III. KINH PH! 

- Kinh phi do BO Giáo dic và Dào tao cap. 

- Kinh phi Nba trung. 

- Kinhphititüc. 

IV.TO CH1C THUC HIN 

1. Phông Ti chfrc - Can b 

- Là du mi trin khai, thirc hin theo k hoach dA d ra. 

- Hrnng din các dan vj trong vic lam thu tiic däng k tham gia các khóa dào 

tao, bi duOng. 

- Chü trI hotc phi hqp vâi eác dan vj t chirc eae hot dng theo K hoach. 

- ChU trI thng két hoat dng dào tao,  bi duOng và cü can bO,  viên chirc tham gia 

eác khoá dào tao,  bi duOiig phü hqp v6i yeu cAu ma ngành dào tao  mài và djnh huàng 

phat trin cUa Nhà tmng, dan vj trong näm 2022, báo cáo Hiu truOng và d xut các 

bin pháp, giãi pháp nâng cao chit luçmg Cong tác dào tao,  bi duOng. 

oc 



2. Phông K hoch Tài chInh 

- B6 tn và dam bão kinh phi cho các hoat dng dào tao,  bi duOng và ci'r can bO, 

viên chüc tham gia các khoá dào tao,  bM dirng phU hp vài yeu cAu m ngành dào 

tao mOi va djnh hràng phát tnin cüa Nba tmng, don vj trong näm 2022 theo K 

hoach. 

- CO trách nhim thm djnh, phi hp vâi phOng T chCrc - Can bO trInh Hiu 

trithng hoc Phó Hiu trixng ph trách dr toán kinh phi cho các hoat dng dào tao, 

bM duOng c%1 th phü hqp vâi quy djnh cüa pháp 1ut. 

3. Các do'n v thuc và trirc thuc Nhà trtro'ng 

- Các don vj quán frit rng rãi K hoach cüa Nhà trueing dn toàn th vien 

chirc cüa don vj. 

- Khuyn khIch viên chCrc thuc don vj tIch crc tham gia các khóa dào tao, 

bi duOng, dc bit là tim kim và tham gia các chixong trInh hc bng tai  nuâc 

ngoài. 

- Quán trit vien chi'rc chip hành nghiêm tue các quy djnh cüa Nhà truàrng. 

- Trin khai các ni dung K hoach, theo dOi tin d và k& qua cüa boat dng 

dào tao,  bi duOng tai  don vj. 

4. Các can b, viên chfrc và ngtrii lao dng cüa Nhà trtrông 

- Các can b, viên chüe va ngui lao dng cüa NIià trung có trách nhim 

tich circ tr dào tao,  bi duo'ng va tham gia dào tao,  bi duong, h9c tp nâng cao 

trinh d chuyên môn, nghip vi do Nba tru&ng, B Giáo diic và Dào tao  và các don 

v ngoài trung t chüc. 

- Các can b, viên chuc va ngui lao dng tham gia các chuong trinh dào tao, 

bi duôiig có trách nhim chp hành nghiêm tue chuong trinh dào tao.  Sau khi kt 

thüc các khóa dào tao,  b6i dung, phâi báo cáo k& qua và gri kèm các van bang, 

chüng chi (ban photo dã dwçxc chü'ng thtc) v Phông T chüc - Can b d tng hqp, 

theo dôi và quàn l theo quy djnh. 

Tran trçng./. 
I , 

No'i nhân: . EU TRIfONG 
- Nhir kInh giri; 
- DU, HDT, BGH dé báo cáo; 
- Các don vj d th%rc hin; 
- Lixu: HCTH, TCCB (06). 

GS.TS 



BQ GIAO DUC VA DAO TAO
rRuo\s trAlxQ!_Luo - DIA cHAr

56: gb /KH-MDc Hd Noi, ,sdy 09 thdng t ndm 2020

KE HOACH
niii OuCng crln bQ, vi6n chric ciia Trudng D4i hqc M6 - Dia chf,t ndm 2020

ThUc hiqn k€ hopch n6m 2020. Nhd trucrng g*i"d6n c6c don vi trong tructng k6 hoqch

ddo tpo, b6i dudng c6n bQ, vi6n chuc nam 2020 cu the nhu sau:

I. MVC OICU, vnu cAu

1. Nang cao to}rn dien ch6t lugng, hiQu qufi ho4t dQng b6i ducrng c6n b6, vi$n chuc'

nguoi lao dQng cfra Trudng Dai hqc M6 - Dia chat di ue s6 luqng, dam bao ti6u chuan. ch6t

lugng, d6p ung y6u cau, nhiem vu c6ng viec dugc giao theo dring quy dinh ctraLudt gi6o dp

pai fiq, ,*u Odi, bo sung co hiEu luc vdro ngay 0 11712019 va DiAu le trucrng Dai hgc' l,
2. Bitodam ndng cao n6ng lqc, k! ndng thqc hiQn chuyen m6n, nghiQp uu gan voi vi

viqc ldm; y thuc tr6ch nhiQm, d4o duc nghe nghiQp; gin diro tao, bo.i dudng v6i nhu cAu

quy ho4ch sri dqng ldu ddi'

3. Ket hqp ph6t huy vai tro, tr6ch nhiqm cua Nhd trudng, cua tung dcrn vi vir c6 nhan

trong cong t6c ddro tao. UOi auOng c6n b0'

II. NQI DUNG BOI UtIoNc

t. nii dwAng'theo cdc chwong trinh Oii etuang crto BQ Gido d,'tc vd Ddo tgo

ThUc hiQn b6i du6ng c6n bQ, vi€n chuc theo c6c chuong trinh b6i dudng do B0 Gi6o

dqc vd Ddo t?o 16 chuc b-ao gom: eoi duong trinh d0 ly luSn chinh tri cao c6p; boi ducrng

,.:, L r

Klen rnuc quoc pnong - an ninh; UOi Ouong chuy6n mon nghiQp vr,r vd b6i duong kh6c theo k6

hoach cira B0 Gi6o duc vd ddo tPo.

2. nil auAng do Nhd trudng pnfi nqp v6i ctic iton v! tO chrt'c

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIPT NAM

Edc lffP- Tu do - Hanh Phtic

av
1fl'0t\

Rtt'i

STT TOn lcrp

SO nguoi

tham gia

du ki6n

o6i tuo,ng
Thoi gian dir

kitin td chuc

Quy I/20201\

,- , ' L'Lop Trung cap Chinh

tri
150

C6c chn b0, vi6n.chuc dugc quY

hopch c6p ny cdc cAP. quY hoach

tu Pho bo m6n tro lOn hoflc dang

trong cap uy, dang giit chuc v1t

ldnh dpo cdP bQ mdn vdr tucrng

ducrng tro len chua co bang truhg

c6p Lli lu4n chinh tri



C6n bd ldnh dao, qu6n lY chua co

chirng chi
Quy II/2020

2

Lcrp b6i du6ng c6n b0

qudn ly khoa, phong, bQ

m6n c|c trudng dai

hgc, cao ding.
50

3

Lop b6i ducrng lSnh

dpo, qu6n ly cdP vq vh

tuong ducrng

l5
Ban Gi6m hiQu, QuY hoPch Ban

Gi6m hiqu
Quy III/2020

4
Lop b6i dudng ti€ng

anh cho giAng vi€n
50 Gi6ng viOn trong Trucrng

Trong ndm

hgc

5

Lcrp Ky ndng tham

muu, lflp kC ho4ch cho

nhdn vi6n hdnh chinh

50 Nhdn vi€n hdnh chinh
Trong ndm

hoc

6

Lcrp bdi dudng v0 k!
, .a

ndng giao tiep hanh

chinh, l4p vd qudn li
h6 s0 cho nhdn vi6n

hdnh chinh

30 Nhan viOn hhnh chinh
Trong ndm

hoc

q

1

Lop ky ndng so4n th6o

vdn bAn, vi6t b6o c6o,

tin hgc v6n phong cho

nhdn vien

30 NhAn vien hanh chinh

itlf,
Trong ndm

hoc

3. C6c l6p b6i dudng, dho t4o ngin hgn do cdc dcrn vi ngoiri trudng td chric gf n vcri

y6u cAu cfra vi tri viQc lirm vq nhu ciu diro t4oo n6i duOng cfra tlon vi'

III. KINH PHi

- Kinh phi do BQ Gi6o dpc vd Ddo t4o c6p'

- Kinh phi NhA trucrng.

- Kinh phi ttt ttic.

rv.ro cHuc rHttc HIEN
-. .,.

l. Phdng T6 chr?c - C6n bQ

- Ld d6u1r6i tri6n khai, thr,rc hiQn theo ke hoach dd dA ra'

- - 
'Flucrng ddn c5c don vi rrong viqc ldm thu tuc dang ky tham gia cdc khoa dao tqo- bdi

dudng.

- Chn ffi ho{c phdi hqp vdi c6c dcrn vi t6 chuc c6c hopt dQng theo K6 hoqch.

- Chi tri t6ng k6t hopt dqng dho tqo. boi dudng c0a Truong ndm 2020, b6o c6o Hiqu

rrucrng vd d€ *uAt .a. biQn ph6p. giAi phap nfing cao chAt lucrng cong t6c ddo t4o' boi dudng'



2. Phdng KG ho4ch Tiri chinh

- g6 tri vd dAm b6o kinh phi cho c6c hopt dqng diro t*o, b6i du6ng theo K6 ho.ch'

- c6 tr6ch nhiqm tham d!nh, ph6i hqp trinh HiQu truong ho[c Pho HiQu trucrng phu

tr6ch dg to6n kinh phi cho c6c hopt dong ddro tao, uoi duong cu th6 phu hqp vcri quy dlnh

cua ph6p lu4t.

3. Cdc dcrn vi thuQc Trudng

- c6c don vi qu6n triQt rQng r6i K€ hoach diro tao' b6i dudng ndm 2020 cua Truong

d6n todn th6 vi€n chuc cira dcrn vi.

- Khuytin khich vi€n chfc thuQc don vi tich cqc tham gia c6c khoa diro t?o, b6i dudng'

dic biet ld tim ki6m vh tham gia cdc chuong trinh hqc b6ng tai nudc ngodi'

- eu6n triet vi6n chric ch6p hdnh nghi6m tirc c6c quy dlnh cira Trucrng'

- Tri6n khai c6c noi dung K6 hopch ddo tao, UOi AuOng, theo d6i ti6n d0 vd k6t qua cga

ho4t dQng ddro tao, bOi duOng tpi don vi'

4. Chc c6n bd viOn chric cria Trudng'

- Citcc6n b6, vi€n chuc cua Trudng co tr6ch nhiQm tich cqc tU ddo tao' boi duong vd

tham gia ddro tao, bOi duOng, hqc t6p ndng cao trinh d0 chuy6n tgn' nghiep vu do Trudng'

B0 Gi6o dpc vd Ddo tpo vh c6c don vi ngodi trucrng t6 chuc'

- Circc6 nh6n tham gta cacchucrng trinh dho tao, boi dudng co tr6ch nhiQm ch6p hdnh

nghi6m tric chuong trinh ddo tpo. Sau khi k6t th6c c6c khoa ddo tao, boi dudng, phAi b6o c6o

k6t qu6 vd giri keir cac vdn bbng, chung c,hi (bon photo dd dt'tqc chimg tfut'c) v€ Phong To

cf,uc - Can Uo de tOng hqp, theo d6i vd quan ly theo quy dinh}

Noi nhQn:
- C6c don vi trong Trudng;
- Luu: HCTH, TCCB 106y. ,

HIEU TRUONG

GS.TS %ui, f,/,n^/' gtdi

I
-.ri-i \$;--.- L.



BQ GIAO D1JC vA DAO TO 
TRUNG BI HQC MO - D!A CHAT 

CQNG HOA xA HO! CHU NGHIA VIET NAM 
Doe lap- Tir do - Hanh phüc 

S&  161  /KH-MDC Ha N5i, ngày f9 tháng  U  nàm 2021 

KE HO1CH 

BAO TIO, BOI DIXONG CAN BQ, VIEN CHUC VA NGUI LAO 

BONG CUA TRUNG DI HQC MO - BIA CHAT NAM 2021 

CAn cir Quyt djnh s6 163/QD-TTg ngày 25/01/2016 cüa ThU tu'Ong ChInh 
phU Phê duyt D an dào tao,  bi duOng, cong chrc, viên chirc giai doan  2016 - 
2025; 

CAn dir Nghj djnh 101/2017/ND-CP ngày 0 1/9/2017 cUa ChInh phU ye dào 
tao, b6i duOng can b, cong chirc, vien chiirc; 

Can cur Chi thj s 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 cUa ThU tuàng ChInh phU v 
dy manh  bM du&ng truOc khi b nhim chUc vii lAnh dao, quãn 1 di vâi can b, 
cong chüc, viên chüc; 

CAn cur Quy& djnh s 731/QD-BGDDT ngày 19/02/2020 cUa Bô Giáo diic và 
Dào tao  v vic ban hành K hoach dào tao,  bi dixOng cong chüc, viên chUc giai 
doan 2021 - 2025; 

Thirc hin k hoach nAm 2021, NhA trithng gui dn các don vj trong tru'OTIg 
k hoach dào tao,  bi du0ng can bô, viên chiirc nAm 2021 c th nhu' sau: 

I. MTJC DICH, YEU CAU 

1. Nãng cao toàn din ch.t hrçng, hiu qua hoat dng bôi duOng can b, viên 
chiirc, nguài lao dng cUa TruO'ng Dai  h9c Mo - Dja chAt dU v s 1ung, dAm bAo 
tiêu chuAn, chAt luçing, dAp iirng yêu cAu, nhirn vij cOng vic ducc giao theo dUng 
quy dnh cUa Lut giAo dçuc Dai  h9c su:ra di, b sung có hiu hrc vAo ngày 
01/7/2019 vA Nghj djnh 101/2017/ND-CP ngày 01/09/2017 cUa ChInh phU v dào 
tao, bi dux0ng cAn b, cong chUc, viên chUc. 

2. BAo dAm nâng cao nAng 1rc, k' nAng thrc hin chuyên môn, nghip vu 
gân vOi vj trI vic lAm; thiirc trAch nhim, dao  duirc ngh nghip; gAn dào tao,  bi 
throng vói thu cAu và quy hoach sir d1ing lâu dAi. 

3. Kt hçip phát huy vai trO, trách thim cUa Nhà truO'ng, cUa tUng don vj và 
CA nhân trong cOng tAc dAo tao,  bi duo!ng  can b. 

II. NQI DUNG BO! DUNG 

1. Bôi dwö'ng theo các chwo'ng trinh bôi du'ong cüa B3 Giáo dc và Dào 
4w 

Thçrc hin bi duong can b, viên chirc theo the chuong trInh bi duong do 
B GiAo diic và DAo tao  M chU'c bao gm: BM duong trinh d 1' 1un chInh trj cao 
cp; bi durOng kin thirc quc phông — an ninh; bM duOng chuyên mon nghip vi 
VA bi durong khác theo k hoach  cira B Giáo dc yà dào tao. 



2. Bi dwong do Trtthng tá chá'c 

ST 
TênI&p 

S 

nguôi 

thani 

gia dty 

k in 

Dôi tuQ'flg 

ThOl 

gian du 

kin to 
chuic 

Lap bi duong k nãng 
van hóa ng xi giao tiêp 

180 

Nhân viên hành chInh ?y các b 
phn mt cfra. nhân viên tai  cãc 
phOng, khoa, ban, tram, xi.roiig, 
Trung tam và can b, viên chc 
quan tam 

Iháng 
4/2021 

2 

Lap k5 näng soin tháo Vafl 

bàn, vit báo cáo, tin h9c 
van phông cho nhân viên 
hãnh chInh 

50 
Nhân viên hành chInh t?i Cac 
phOng, khoa, ban, tram, xrang, 
Trung tam 

Tháng 
5/2021 

L
bi duOng can b 

quàn 1 
80 Can b quãn 1)' 

Tháng 
6/202 1 

L bi duong kin thirc 
Quãn 1 Nhà nuOc chucmg 
trInh chuyên viên cho can 
bô quãn 1 

100 Can b quãn l 
Tháng 
7/2021 

Lap bi dung K näng 
tham mru và hoach djnh 
chinh sách cho nhân viên 
hành chInh 

100 
Nhân viên hành chinh tai caC 
phông, khoa, ban, tr?m, xithng, 
Trung tam 

Tháng 
7/202 1 

6 

Dào tao  các trInh dO thac 
Si, tin si, van bang 2 phü 

hçp vâi yêu cu phát trin 
cüa NIià tnr&ng trong giai 
doan tài 

20 
Can bO,  viên chirc và ngui lao 
dng 

Trong 

hoc 

3. Cdc lop bii dwông, dào 4:0 ngn hzn do các thin vj ngoài trlthng to chá'c 
gIn wflyêu cu cña vj trI viêc lam và nhu cu dào 40, bi dwöng cüa dow vj. 

III. KINH PHI 

1. Kinh phi do B Giáo dijc và Dào tao  cp. 

2. Kinh phi Nba truông. 

3. Kinhphitçrtüc. 

IV.TO CH(YC THUC HIIN 

1. Phông T1 chüc - Can b 

- Là d.0 mi trin khai, thirc hin theo k hoach dä d ra. 



- Huàng dan các dan vj trong vic lam thu tiic dãng k tham gia các khóa 
dào tao,  bi duOng. 

- Chü tn hoc phi hçp vii các dan vj M chirc các hoat dng theo K hoach. 

-Chü trI tng kt hoat dông dào tao, bM diiOi-ig cUa Trung näm 2021, bão 
cáo Hiu trung và d xut các bin pháp, giãi pháp nâng cao chit hxgng cong tác 
dào tao, bM duOng. 

2. Phông K hoch Tài chInh 

- B tn và dam báo kinh phi cho các boat dng dào tao,  bi duoTig theo K 
hoach. 

- Co trách nhim thm dinh, phi hgp trInh Hiu trung hoc PhO Hiu 
thxng phii trách dir toán kinh phi cho các boat dng dào tao, bi duông ci th 
phü hçip vâi quy djnh cüa pháp 1ut. 

3. Các do'n v thuc Trtrô'ng 

- Các dan vj quán trit rng rài K hoach dào tao,  bi du0ng nãm 2021 cüa 
Tru?mg dn toàn th viên chirc cüa dan vj. 

- Khuyn khich viên chtic thuc dan vj tIch circ tham gia các khóa dào tao, 
bi dixOng, dc bit là tim kim va tham gia các chuang trInh h9c bong tai  nuOc 
ngoài. 

- Quán trit viên chirc ch.p hành nghiêm tue các quy djnh cüa Trumg. 

- Trin khai các ni dung K hoach dào tao,  bM duOng, theo dOi tin d và 
k& qua cüa boat dng dào tao,  bi duong tai dan vi. 

4. Các can b viên chfrc cüa Trir&ng. 

- Các can b, viên chirc cüa Trixng có trách nhim tIch c1rc tçr dào tao,  bM 
dirong và tham gia dào tao,  bi duOng, h9c tp nãng cao trinh d chuyên môn, 
nghip vi do Truông, B Giáo dic và Dào tao  và các dan vj ngoài truYng to chirc. 

- Các Ca nhân tham gia các chirang trinh dào tao,  bi du'àng có trách nhim 
chp hành nghiem tüc chuang trInh dào tao.  Sau khi kt thüc các khóa dào tao,  bi 
duong, phái báo cáo kt qua và giri kèm các van bng, chrng ehi (han photo dã 
duçrc ch&ng thy'c) v Phông T chirc - Can b d tng hçp, theo dOi và quán l 
theo quy dinh. 

Trân 

Noi nhân: 
- Các dcm vi trong Trtthng; 
- HUMG eOFFICE; 
- Lsu: HCTH, TCCB (06). 

 

GS.TS g g71j. 



sO crAo DUC vA EAo rAo cQNG Hol xA HQI cHU Ncni.q. vrpr NAM
rnuoNc D_ar Hacl{q - og cuAr

56: 153 /KH-MDC Hd IVi.|, ,gdy Jl thdng 3 ndm 20lB

KE HOACH
-x. ,Bdi dudng crin bQ, viGn chri'c nim 2018

Kinh gui: C6c dcrn vf trong trudng

Thr,rc hi6n nhi6m vp ddo t4o, bdi dudng ndng cao trinh dO d6i vdi vi6n chirc vd

c6n bQ qu6n l)i, Nhd trudng xAy dyng chucrng trinh vd k€ hoach ddo tao, b6i duOng cho

c6n bQ, vi€n chric ndm20l8 nhu sau:

Nhd trudng yeu cAu 15nh dpo c6c don vi tpo di6u kiQn dO c6n bQ, vi€n chric tham

dr,r c6c chucrng trinh ddo tao, bOi OuOng khi co th6ng b5o.

Phdng T6 chirc - C6n bQ ldm dAu mOi pnOi hqp vdi c6c dcrn vi li6n quan tri€n
khai chuong trinh theo dring tC noacfrp_

Noi nhQn:

- Nhu kinh gu'i;
- HUMG eOFFICE;
- Luu:HCTH, TCCB (8).

TT Chuong trinh diro tgo, bdi duOng
Ddi tugng ddro t4oo

, l. ,
DOI Ouong

Thcri gian thr;c hiQn

I

Chucrng trinh b6i du0ng ti6ng

Anh trinh d0 B1 (Bpc 3) khung

ndng lgc ngopi ngfi Vi6t Nam

Gi6ng vi6n hpng II,
hans III Quf II ndm 2018

2
Bdi du0ng Ki€n thric Qudc phdng

An ninh d6i tucr,ng 4

C6n b6, vi€n chirc

vd ngudi lao dQng
Quy II ndm 2018

J

Chucrng trinh b6i du6ng theo

chuAn chric danh nghd nghiQp

gi6ngvi6n hpng I
Gi6ng vi6n hpng I Quf III ndm 2018

4

Chucrng trinh b6i du0ng theo

chuAn chric danh ngh6 nghiQp

gihng vi6n h4ng III
Gi6ng vi6n hang III Quy III ndm 2018

5

B6i du6ng ndng cao phucrng ph6p

nghiOn ciru khoa hoc cho c6n b6,

gi6ng vi6n trd

Gi6ns vi6n trd Quli IV ndm 201 8

D,ffi
t0Bti'u

OC
ilfrn

Pc,qfi 9; .1/;;.il-.



BQ GlAo DUC vA PA9]49-,,.
rnUoxc DAI HQc Mo - EIA cHAr

s6: ;'80 /KH-MDc

ceNG HoA xA ugr cHU-NGHia.vtTr NAM
c

HdI{Ai, ngdYJ* thdng I ndm2019

KE HOACH

B6i ouong crln bQ, vion chric ..iu r."ung D4i hgc M6 . Dia chAt ndm 2019

Kinh gui: i6c don vi trong Truong

Thgc hiQn kC hopch n6m 2019' NhA ffucrng gtid6n c6c don vf trong truong k6 hoach

ddro t4o, UOi Oufng c6n bQ, viOn chirc ndm 2019 cg th€ nhu sau:

I. MVC Oicu, ytu cAu . ).. , !., - ^:- LA .,iAn chr.

1. N6ng cao tohn diQn chdt lugng, hiQu qu6 hoal dQng UOi duong c6n bQ' vien chuc'

nguoi lao dQng cua Trudng Eai t q. MI'- pi' iat du vti 
'61t'gng' 

d'm b6o ti.u chuAn' ch6t

ruong, d6p tmg y.u cau, nhiqm vg c6ng viQc dugc giao theo dirng quy dfnh cua Luat gi6o dgc

Dai hqc sua d6i, b0 sung co hiEu hL uao ngiry 0117l20lg vd Dieu lQ truong Dai hgc'

2,Bitodam n6ng cao n6ng lqc, k! nang thpc hiQn chuyen *o'ninlhiep uu g6l vtri.',i tri

viqc ldm; ;f thuc tr6ch nhiQm, d.o duc'ngne ngrriQp: gin ddo t4,' boi du.ng vtti 
'hu 

c6u vi

quy ho4ch su dPng lAu dai'

3. KCt hqp Ph6t huY vai tro' tr6ch nhiqm cua Nha trudng, cua tirng dcrn vi vd c6 nhAn

trong cOng t6c ddro t4o, UOi OuOng c6n b0'

il. NQIDUNGBoIDUoNG

l,niiidwangtheocdccltwongtrinhu6idmngcrtaBQo'o-o'o:,^vdDdotqo

Thqchiqnboidu6ngc6nbQ,vi€nchrictheoc6cchuongtrinhb6iduOngdclB0Giao
dpc vd Ddo t*o td chirc bao gdm: nOi Oudng trinh dO ly lu6n chinh,tli tuo c6p; b6i dudng

ki.n thuc qu6c phdng - an ninh; b6i du6ng chuy.n m6n nghiQp vg vd bdi dudng kh6c theo k0

hopch cira B0 Gi6o dpc vd ddo t4o'

2. nif awang do Trudng t6 chthc
I

TOn lcrP

SF nguoi

tham gia
. ,,^
du rten

Doi tusng \lx,t llu1u 
itt --l

hopch caP uY circ cdP, quY hoach 
\

tu Ph6 b6 mon tro l€n hofc dang J ThAnS

trong c5rp try, dang giir chuc vu \ 
OtZOtv

ldnh dao cAP bQ m6n vir tuong 
I

duong trd l6n chua c6 bang trung 
I

STT

r50
1

Lop Trung cilP

Chinh tri



6 t-y t"a" chinh tri

Gi6ng viOn h4ng III

Gi6ng viOn trong Trudng

Lop b6i dudng

chuAn chric danh

gi6ng viOn H4ng

III

Lcrp b6i du0ng

ti6ng anh cho

gi6ng viOn

C6n b0 l6nh dPo, quin lli chua c6

chtmg chi ,

t-ctp b6i dudng

c6n b0 quin lY

khoa, Phdng, bQ

m6n cfic trudng
d?i hQc, cao

ddng.

C6n b0 llnh dao, quan lY
Lop quin l;f nhd

nuoc chuong

trinh chuY0n

vi0n

612019

612019

912019

3.C6cl6pb6idudng,rl}ot4ong6nh4ndo:l.'uonvingoiritrudngt6chri'cginvcri
y6ucAucfravitriviQcl}rmvdrnt,u.aud}rot4o,b6iducngcfradonv!.

III. KINH PHi

- Kinh phi do BO Gi6o duc vd Edo tpo cdp'

- Kinh Phi Nhd tructng'

- Kinh Phi tg tuc'

lv.TO CHUC THI/C HrEN

1. Phdng Td chric - CAn bQ

- Ld dAu m6i triOn khai' thgc hiQn theo k6 hopch dd d€ ra' , ',-1^''^,{An ran

-Huongd6nc6cd(Inv!trongviQcldmthutgcd6ngkythamgiacilckhoadirot?o,b6i
ou*: 

chir tri ho[c ph.i hqp voi c6c don vi t6 chuc c6c hopr dong theo K6 ho*ch'

- chir tri t6ng ket hopt dong diro tpo, uoi ouong cira Trudng n6m 2OI9' b6o c6o HiQu

truong vd d0 xrrat c6c biQn ph6p, gi6i ph6p n6ng cao chat tuqng cong t6c ddro tao' uoi ducrng'

2. Phdng K6 ho4ch Thi chinh

_ 86 tri vd d6m b6o kinh phi cho c6c hog dQng dDro tao, uoi ouong theo K6 hopch'

- c6 tr6ch nhiQm tham dinh, ph6i hqp trinh HiEu trudng ho6c Pho l{io, truting phu



/

tr6ch dg to6n kinh phi cho c6c hopr dong ddo tao, b6i duong cu th€ phu hqp v6i qu,v dlnh

cria ph6p lu4t.

3. Cic ttcrn v!thuQc Trudng

- Ctrcdcrn vi quan triQt rQng rdi Ktf hoach dho t*o, b6i du6ng ndm 2019 cua Truong

d6n todn thO viOn chric cria don vi'

- Khuy6n khich vi6n chuc thuqc dcrn vi tich cuc tham gia cdc khoa ddo tao'

dac biQt lA tim ki€m vd tham gia c6c chucrng trinh hoc b6ng t4i nucrc ngodi'

- eu6n triQt vi6n chuc ch6p hdnh nghi€m tuc cdc quy dfnh cua Trucrng'

- Tri€n khai c6c nQi dung K6 hoach diro t?o, b6i duong, theo d6i ti6n d6 va k€t qua cua

ho4t dQng ddo t4o, UOi AuOng tai don vi'

4. Chc crin bQ vi0n chric cfia Trulng'

- Ctrcc6n bQ, vi€n chric cira Trudng c6 tr6ch nhiQm tich cqc f .u ddo t4o, bdi duffng va

tham gia ddo tpo, b6i du6ng, hqc t$p ndng cao trinh do chuyCn m6n, nghiQp vu do Trubng'

B0 Gi6o dr,rc vd Edo t4o vh c6c dctn vi ngodi truong td chuc'

.Cftcc6nh6nthamgiactrcchucrngtrinhddot?o,b6idudngcotr6chnhi€mchAphdnh

nghi.m tuc chuong rrinh dao tpo. Sau khi ktit thfc c6c kh6a ddo rao, uoi auong. phai b6o c6o

k6t qu6 vd grii kdi c6c vdn b6ng, chirng chi ban photo dd &'rgc chttm. th4rc) vd Pht\ng 'Io

.nO. - C6niO O6 t6ng hcro, theo d6i vh qudn lv'theo qw dinh' '''/./rr

Noi nhQn:
- Nhu kinh'gili;
- Luu: HCTH, TCCB rool.

GS.TS 964ikft/, /, gfti

boi duong.

TRUONG

?G'{*W
0 FiffiilitTz.



BO GIAO DUC vA DAO TAO CONG HOA XA HQI CHU NGHTA VIT NAM 
TRIfNG BI HOC MO - NA CHAT Bc Ip - T do - Hnh phüc 

S:  4 2  /NQ-HDT HàNói, ngày O tháng 3 nàm 2023 

NGHJ QUYET 
Ye vic ban hãnh Kê hoch thc hin chin hrçc phát triên 

cong tác To chüffc - Can b giai don  2022 - 2025 

HQI BONG TRING TRUXNG DiI HQC MO - BIA CHAT 

Can ci Luat  Giáo dyc dgi hQc ngày 18/6/20 12 và Luat  tha ddi, b sung mt s6 
diêu cza Luçt Giáo dyc dgi hQc ngày 19/11/2018; 

Can cz" Nghj djnh so' 99/ND-cP ngày 30/12/2019 cza C'hInh phz Quy dlnh chi tiêt 
và hwáng dan thi hành mt so diêu cãa Lut tha dôi, bô sung mt sO diêu cza Lut Giáo 
dyc dgi hQc; 

Can c& Nghi d(nh so' 120/2020/ND-cP ngày 0 7/10/2020 cza ChInh phz ye vic 
Quy dinh thành 42p, tO chzc igi, giái the dan vjsr nghip cong 4p, 

Can th Thông tu lien tjch so' 07/2009/TTLT-BGDDT-BNVngày 15/4/2009 cia Bô 
Giao duc va Dao tao và Bó Nôi vu hwcrng dan thu'c hzên quyên tu' chu, tu' chiu trach nhzêm 
ye thrc hin nhim vu, tO chz'c b may, biên ché dôi vói doii vj st nghip cong 42p giáo 
duc và dào tao; 

Can cii' Quyt djnh so' 2754/QD-BGDDT ngày 25/9/2020 czia B Giáo dyc và Dào 
tgo ye vic cong nhn Hói dông trzrô'ng Trwô'ng Dai hQc Mo - D:a chat nhim lcj> 2020 - 2025; 

('an cz Nghl quylt so' 05/NQ-HDT ngày 19/01/2021 cza Hi dng trwo'ng v vic 
ban hành Quy chê tO chi-c và hogt dong cüa Trw&ng Dgi hQc MO - Dja chát, 

('an th Nghj quyt so' 45/NQ-HDT ngày 08/9/2021 cza Hot dng trwO'ng Trzt&ng 
Dai hoc MO - Dia chat ye vic ban hành chiên lu'qc phát triên Trzthng Dgi hQc MO - Dja 
chat giai dogn 2021 - 2030 và tam nhIn den nám 2045; 

Xét Ta trinh so' 06/TTr-MDC ngày 22/02/2023 cüa Hiu trithng v vic d nghj 
H.5i dOng tru&ng xem xét ban hành Ké hogch t/c hién chiên hrçyc phát triên Cong tác TO 
ch&c - Can bO giai dogn 2022 - 2025; 

Can ci kt qua biu quyét ngày 0 7/3/2 023 cza HOi dng tru'O'ng Trw&ng Dgi hQc 
MO - Dja chat ye vic thông qua chü tru-ang ban hành Kê hogch thrc hin chién hrcrcphát 
triên cOng tác To chzc - ('an hO giai dogn 2022 - 2025. 

QUYET NGH: 

Biu 1. Ban hành K hoach thuc hin chin krcic phát trin cong tác T6 chCrc - Can 
b giai doan 2022 - 2025. 

Diu 2 Hiu trithng có trách nhim chi do trin khai k hoach thrc hin chin 
1ucc phát triên cong tác To cht'rc - Can bO giai doan 2022 - 2025 theo dung các quy djnh 
cüa pháp 1ut hin hành. 



0! BONG TRING 
U TICH 

Ot! HOC 

\ MI]D!i 

Diu 3. Nghj quy& nay có hiu 1%rc k tU ngãy k ban hãnh. 
Các thành vien HOi  dông tnx1ng, Hiu truâng, các Phó Hiu trithng; Truâng các 

dcm vj thuôc và trrc thuôc truäng; 'jên chrc, ngii lao dông trong trithng chju trách 
thim thi hành Nghj quyêt nay.!. 

No'i nhçin: 
- Nhu diêu 3; 
- Dãng üy Trtring (de b/c); 
- Các thành viên HDT, BGH (d tlh); 
- HUMO eOFFICE; 
- Ltru: HCTH, HDT, TCCB(ol). 

PGS.TS Trãn Xuân Trtrông 
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1. CĂN CỨ PHÁP LÝ 

- Luật Giáo dục đại học ngày 18/6/2021 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018. 

- Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ về việc quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Giáo dục đại học; 

 - Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ về việc quy định 

thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; 

 - Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, 

sử dụng và quản lý viên chức; 

 - Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê 

duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2025; 

 - Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; 

- Nghị định 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; 

- Chỉ thị số 28/CT-TTG ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh 

bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên 

chức; 

- Quyết định số 731/QĐ-BGDĐT ngày 19/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về 

việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức giai đoạn 2021 - 2025; 

- Kế hoạch số 661/KH-MĐC ngày 10/12/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học 

Mỏ - Địa chất về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức và người lao động giai đoạn 

2021 - 2025; 

- Nghị quyết số 45/NQ-HĐT ngày 08/9/2021 của Hội đồng Trường Trường Đại 

học Mỏ - Địa chất về việc ban hành Chiến lược phát triển Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

giai đoạn 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2045. 

2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC - CÁN BỘ GIAI ĐOẠN 2019 - 

2022 

2.1. Về số lượng, cơ cấu cán bộ, viên chức, người lao động  

Hiện tại, đến ngày 31/10/2022, Nhà trường có 711 cán bộ trong đó có 4 Giáo sư, 

50 PGS, 219 Tiến sỹ, 305 thạc sỹ, 112 đại học và 21 cán bộ có trình độ khác (Cao đẳng, 

Trung cấp, Sơ cấp). 
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Bảng 1. Số lượng, cơ cấu cán bộ, viên chức trong giai đoạn 2019 – 2022 

Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 

Tổng 

số 

Giới 

tính  

Nữ 

Tổng 

số 

Giới 

tính  

Nữ 

Tổng 

số 

Giới 

tính  

Nữ 

Tổng số 

Giới 

tính  

Nữ 

1. Cán bộ hành chính, nghiệp 

vụ 
người 183 116 177 115 171 113 169 109 

2. Giảng viên cơ hữu và kỹ sư người 614 216 570 185 552 179 542 178 

3. Tỷ lệ nhân viên hành chính 

trên tổng số cán bộ, viên chức 

toàn trường 

% 22,96   23,69   23,65   23,76   

4. Chia theo độ tuổi                   

 - < 30 tuổi người 15 2 6 2 4 1 2 1 

 - Từ 30 - 39 tuổi " 391 162 371 126 288 121 287 108 

 - Từ 40 - 49 tuổi " 300 152 309 175 360 162 359 182 

 - Từ 50 - 54 tuổi " 21 11 16 14 36 29 33 17 

 - Từ 55- 59 tuổi " 22 5 15 5 19 4 18 4 

 - ≥ 60 tuổi " 48 0 30 0 16 0 12 0 

Tổng cộng " 797 332 747 322 723 317 711 312 

Đội ngũ giảng viên cơ hữu của trường đảm bảo về số lượng, có cơ cấu hợp lý về 

độ tuổi, giới tính, … đa số là cán bộ trẻ, nhiệt huyết, có khả năng nghiên cứu và thực hiện 

tốt việc giảng dạy và các nhiệm vụ khác của nhà trường.  

2.2. Về trình độ đào tạo của cán bộ, viên chức và người lao động  

Bảng 2. Trình độ đào tạo của cán bộ, viên chức và người lao động  

trong giai đoạn 2019 - 2022 

Năm 

Viên chức giảng dạy Kỹ sư 
Viên chức khối hành 

chính 

Tổng 

số 
GS PGS 

TS, 

TSKH 
ThS 

Tổng 

số 
TS ThS ĐH 

Tổng 

số 
TS ThS ĐH 

2019 565 5 60 203 289 49 0 35 14 183 0 52 110 

2020 523 4 51 201 267 47 0 35 12 177 0 56 100 

2021 507 4 49 201 246 45 0 36 9 171 2 50 98 

2022 497 4 50 217 219 45 0 36 9 169 2 50 96 
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(đến 

tháng 

10/2022) 

 Qua bảng trên ta thấy trình độ đội ngũ giảng viên ngày càng được nâng cao. Tỉ lệ 

giảng viên có trình độ tiến sĩ cao chiếm 54,5% tổng số giảng viên cơ hữu. Tuy nhiên tỉ lệ 

giảng viên có trình độ thạc sĩ vẫn còn chiếm 44,06% tổng số giảng viên cơ hữu. 

2.3. Thực trạng một số hoạt động liên quan đến công tác tổ chức - cán bộ  

2.3.1. Công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy 

 Năm 2019, Nhà trường đã kiện toàn, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy, gồm 21 

đơn vị phòng, ban, trung tâm, trạm, văn phòng và 12 khoa trực thuộc Trường theo Quy 

chế Tổ chức và Hoạt động của Trường Đại học Mỏ - Địa chất ban hành kèm theo Quyết 

định số 269/QĐ-MĐC ngày 28/3/2019 của Hiệu trưởng, cụ thể: Kiện toàn cơ cấu tổ chức 

và nhân sự các Phòng, Ban, Trung tâm, Trạm của Trường theo Quyết định số 304/QĐ-

MĐC ngày 04/4/2019 của Hiệu trưởng. Nhìn chung, các đơn vị trực thuộc Trường hoạt 

động đúng chức năng, nhiệm vụ và mang lại hiệu quả.  

Nhà trường đang triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm giai đoạn 2022-2025 trên 

cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ những năm vừa qua; Rà soát lại cơ cấu tổ chức bộ 

máy, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị (từ cấp bộ môn và tương đương trở lên) theo hướng 

tinh gọn, hiệu lực hiệu quả đồng thời điều chỉnh, bổ sung chức năng nhiệm vụ tương ứng. 

Nghiên cứu hợp nhất, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị trực thuộc Trường để thu gọn đầu mối 

(Khoa đào tạo, đơn vị nghiên cứu, phòng chức năng,...) và tinh giản biên chế. Tiếp đến thực 

hiện và kiện toàn sắp xếp, thu gọn đầu mối các đơn vị trực thuộc Trường. 

2.3.2. Công tác bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý và cơ hội thăng tiến trong 

công việc 

Nhà trường đã ban hành Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ 

chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý 

thuộc Trường Đại học Mỏ - Địa chất (QĐ số 2007/QĐ-MĐC ngày 25/12/2018);  Kết quả 

từ tháng 8/2020 đến nay Trường đã tiến hành bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cho 28 chức vụ 

quản lý cấp Trưởng, Phó Trưởng khoa, phòng, Ban, Trung tâm; Trưởng, phó bộ môn; 

miễn nhiệm 10 chức vụ quản lý cấp Trưởng, Phó Trưởng khoa, phòng, Ban, Trung tâm, 

Trưởng, phó bộ môn. Từ tháng 04/2022, nhà trường ban hành nghị quyết số 91/NQ-HĐT 

ngày 26/4/2022 về việc ban hành Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ 

chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý 

thuộc Trường Đại học Mỏ - Địa chất. 

Quy định về quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý với nhiều bước được kiểm 

soát chặt chẽ, với nhiều chủ thể tham gia đã góp phần tăng cường kiểm soát trong công 

tác cán bộ. Tuy nhiên, quy trình có liên quan đến nhiều khâu tổ chức từ bộ môn, khoa, 

phòng, Ban Giám hiệu, Đảng ủy Trường, Hội đồng trường, rồi thẩm định tư tưởng chính 

trị của người được bổ nhiệm cần phải chờ kết quả thẩm tra của công an, sau đó Đảng ủy 

trường ra kết luận về tư tưởng chính trị thì Trường mới ra Quyết định bổ nhiệm, nên để 

bổ nhiệm được một cán bộ quản lý mất khá nhiều thời gian. 
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Bảng 3. Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của cán bộ viên chức về công tác bổ nhiệm và cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp 

STT Tiêu chí 
Thời 

gian 

Đối tượng 

  

Tổng số 

phiếu 

Đồng ý  
Hoàn toàn 

đồng ý 
Không đồng ý 

Hoàn toàn 

không đồng ý 
Phân vân 

Số 

phiếu 

Tỷ lệ 

% 

Số 

phiếu 

Tỷ lệ 

% 

Số 

phiếu 

Tỷ lệ 

% 

Số 

phiếu 

Tỷ lệ 

% 

Số 

phiếu 

Tỷ lệ 

% 

1 

Các tiêu 

chí, quy 

trình bổ 

nhiệm 

được 

công bố 

rõ ràng, 

công 

khai, 

minh 

bạch 

Năm 

2020 

CBQL, Nhân 

viên HC 
214 133 62.15 79 36.9 0 0.00 1 0.47 1 0.47 

Giảng viên 255 153 60.00 85 33.3 4 1.57 1 0.39 12 4.71 

Năm 

2021 

CBQL, Nhân 

viên HC 
199 137 68.84 53 26.6 1 0.50 2 1.01 6 3.02 

Giảng viên 292 192 65.75 97 33.2 1 0.34 1 0.34 1 0.34 

Năm 

2022 

CBQL, Nhân 

viên HC 
73 31 42.47 17 23.3 0  0.00  0 0.00 25 34.25 

Giảng viên 189 131 69.31 44 23.3  0 0.00 1 0.53 13 6.88 

2 

 Cơ hội 

thăng tiến 

trong 

nghề 

nghiệp 

khách 

quan, 

công 

bằng  

Năm 

2020 

CBQL, Nhân 

viên HC 
221 144 65.16 59 26.7 1 0.45 1 0.45 16 7.24 

Giảng viên 255 150 58.82 73 28.6 4 1.57 1 0.39 27 10.59 

Năm 

2021 

CBQL, Nhân 

viên HC 
199 134 67.34 44 22.1 3 1.51 2 1.01 16 8.04 

Giảng viên 316 212 67.09 57 18 5 1.58 0  0.00 42 13.29 

Năm 

2022 

CBQL, Nhân 

viên HC 
49 35 71.43 10 20.4 0  0.00 0  0.00 4 8.16 

Giảng viên 189 134 70.90 30 15.9 1 0.53 1 0.53 23 12.17 

Nguồn: tổng hợp từ dữ liệu khảo sát của phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục
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2.3.3. Công tác xét đạt chuẩn chức danh giáo sư phó giáo sư 

 Hội đồng Giáo sư cơ sở đã thực hiện đúng và đầy đủ các bước theo quy định chung 

của Nhà nước. Kết quả công tác xét đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư đã 

được báo cáo lên Hội đồng Giáo sư nhà nước. Kết quả năm học 2020 - 2021 có 03 phó 

giáo sư được bổ nhiệm, năm học 2021 - 2022 có 5 phó giáo sư được bổ nhiệm, năm học 

2022 - 2023 dự kiến có 5 phó giáo sư được bổ nhiệm 

2.3.4. Công tác sắp xếp, bố trí lao động, chính sách đào tạo và phát triển nhân 

lực  

Hiện nay, Nhà trường đang rà soát chức năng, nhiệm vụ, triển khai xây dựng vị trí 

việc làm và số lượng người làm việc tại các phòng ban để làm cơ sở xác định số lượng 

cấp phó của người đứng đầu phòng, ban ... đảm bảo nguyên tắc có từ 07 đến 09 người 

làm việc là viên chức được bố trí 01 phó Trưởng phòng; có từ 10 người làm việc là viên 

chức trở lên được bố trí không quá 02 phó Trưởng phòng. Nhà trường đã ban hành Công 

văn số 602/MĐC-TCCB ngày 17/11/2021 về việc hướng dẫn xây dựng đề án vị trí việc 

làm giai đoạn 2021 - 2025 và đang hoàn thiện đề án Vị trí việc làm của Nhà trường trình 

Hội đồng trường xem xét, quyết định. 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, viên chức được Nhà trường thực hiện 

thường xuyên nhằm tăng cường kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức 

quản lý, lý luận chính trị, các kiến thức bổ trợ theo vị trí công việc, chức danh nghiệp vụ. 

Phần lớn cán bộ đi học tập, nghiên cứu, học tập kinh nghiệm, hội thảo ở nước ngoài về 

nước đúng thời hạn và đã có báo cáo kết quả gửi nhà trường và đơn vị trực tiếp quản lý. 

Với số lượng thường xuyên là 25% cán bộ giảng dạy được cử đi đào tạo nâng cao trình 

độ ở trong và ngoài nước.  

Đa số cán bộ đi đào tạo trở về đã phát huy tốt khả năng của mình, có nhiều đóng 

góp tích cực cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của Nhà trường. Bên cạnh các 

thuận lợi đã đạt được, công tác đào tạo, bồi dưỡng của Nhà trường gặp những khó khăn 

sau: 

- Nguồn kinh phí cho công tác đào tạo, bồi dưỡng của Nhà trường còn hạn hẹp. 

- Chưa có chế tài xử lý nghiêm minh với các trường hợp đi học quá hạn, đặc biệt 

vẫn còn một số trường hợp quá hạn nhưng không báo, không liên hệ với nhà trường và 

không thực hiện nghĩa vụ với nhà trường. 

- Công tác đào tạo cán bộ còn chưa thực sự chuyên sâu; sau khi được đào tạo bồi 

dưỡng thì việc tự trau dồi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ (đặc biệt là khối 

hành chính văn phòng) còn chưa được chú trọng. 

- Chưa có cơ chế bắt buộc, ràng buộc đối với cán bộ, viên chức tham gia học tập. 

Bên cạnh số học viên nghiêm túc tham gia học tập các lớp đào tạo, bồi dưỡng còn một 

bộ phận cán bộ, viên chức, trong đó có một số lãnh đạo chưa thấy rõ tầm quan trọng của 

việc đào tạo, bồi dưỡng và chưa đặt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng ngang tầm với các 

nhiệm vụ chuyên môn khác nên thiếu sự quan tâm, cộng tác và tham gia các khoá, lớp 

đào tạo, bồi dưỡng. 

 



7 

 

Bảng 4: Khảo sát mức độ hài lòng của cán bộ, viên chức về chính sách đào tạo, bồi dưỡng của Trường 

STT Tiêu chí 
Thời 

gian 
Đối tượng 

Tổng số 

phiếu 

Đồng ý 
Hoàn toàn 

đồng ý 
Không đồng ý 

Hoàn toàn 

không đồng ý 
Phân vân 

Số 

phiếu 

Tỷ lệ 

% 

Số 

phiếu 

Tỷ lệ 

% 

Số 

phiếu 

Tỷ lệ 

% 

Số 

phiếu 

Tỷ lệ 

% 

Số 

phiếu 

Tỷ lệ 

% 

1 

Chính sách 

đào tạo, bồi 

dưỡng đáp 

ứng yêu cầu 

công việc 

Năm 

2020 

Cán CBQL, 

Nhân viên HC 
221 136 61.54 67 30.3 0 0.00 1 0.45 17 7.69 

Giảng viên 255 142 55.69 90 35.3 2 0.78 1 0.39 20 7.84 

Năm 

2021 

CBQL, Nhân 

viên HC 
199 131 65.83 59 29.6 1 0.50 2 1.01 6 3.02 

Giảng viên 316 198 62.66 84 26.6 2 0.63 1 0.32 31 9.81 

Năm 

2022 

CBQL, Nhân 

viên HC 
50 34 68.00 14 28 2 4.00  0 0.00  0 0.00 

Giảng viên 189 136 71.96 34 18 2 1.06 1 0.53 16 8.47 

2 

Được tạo 

điều kiện 

học tập, 

nâng cao 

kiến thức, 

trình độ 

chuyên môn, 

nghiệp vụ để 

phục vụ 

công việc 

Năm 

2020 

CBQL, Nhân 

viên HC 
221 133 60.18 79 35.7 0 0.00 1 0.45 8 3.62 

Giảng viên 255 127 49.80 120 47.1 3 1.18 1 0.39 4 1.57 

Năm 

2021 

CBQL, Nhân 

viên HC 
199 126 63.32 66 33.2 0 0.00 2 1.01 5 2.51 

Giảng viên 316 179 56.65 122 38.6  0 0.00 1 0.32 14 4.43 

Năm 

2022 

CBQL, Nhân 

viên HC 
30 29 19.00  0 0 0  0.00 1 3.33  0 0.00 

Giảng viên 189 129 68.25 53 28 0  0.00 1 0.53 6 3.17 

Nguồn: tổng hợp từ dữ liệu khảo sát của phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục
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2.3.6. Công tác tuyển dụng nhân lực  

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về việc ban 

hành Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Nhà trường đã hoàn thiện 

Quy định tuyển dụng, sử dụng, quản lý và xử lý kỷ luật viên chức, người lao động của 

Trường Đại học Mỏ - Địa chất ban hành kèm theo Nghị quyết số 98/NQ-HĐT ngày 

26/4/2022 của Hội đồng trường làm cơ sở tiến hành quy trình tuyển dụng. 

Ngoài ra, Nhà trường nhận thấy con người là nhân tố quan trọng hàng đầu trong quá 

trình phát triển trường vì vậy Nhà trường đã xây dựng Quy định về chính sách nguồn 

nhân lực chất lượng cao ban hành kèm theo Nghị quyết số 106/NQ-HĐT ngày 26/4/2022 

của Hội đồng trường. Quy định này nhằm đưa ra các chính sách thu hút đội ngũ viên chức 

có chuyên môn, nghiệp vụ giỏi, có trọng tâm, trọng điểm vào làm việc trong đơn vị nhằm 

triển khai kế hoạch mở ngành mới, danh mục vị trí việc làm và chiến lược phát triển của 

Nhà trường. Đây cũng là cơ sở để công tác tuyển dụng tiến hành được thuận tiện hơn. 

Tuy nhiên, Nhà trường đang trong quá trình xây dựng Đề án vị trí việc làm nên quy 

trình tuyển dụng từ giai đoạn 2019 - 2022 chưa được thực hiện. 

2.3.7. Đánh giá xếp loại chất lượng lao động  

Trên cơ sở căn cứ các quy định của Nhà nước và tình hình thực tế, Nhà trường đã 

xây dựng hệ thống đánh giá KPIs ban hành kèm theo Nghị quyết số 48/NQ-HĐT ngày 

30/9/2021 của Hội đồng trường về việc ban hành Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng 

cá nhân và tập thể của Trường Đại học Mỏ - Địa chất và đã được chỉnh một số điều bởi 

Nghị quyết số 82/NQ-HĐT ngày 25/01/2022. Công tác đánh giá, xếp loại chất lượng là tiền 

đề để bố trí, sử dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, bình xét thi đua, khen thưởng, 

chi bổ sung thu nhập hàng năm đã phần nào thúc đẩy cán bộ, viên chức nỗ lực hơn trong công 

tác chuyên môn. 

Nhìn chung công tác đánh giá, xếp loại chất lượng của Nhà trường đã có nhiều đổi mới, 

được thực hiện thống nhất, dân chủ, công khai, minh bạch trong toàn Trường. Nhờ đó, kết quả 

đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, viên chức đã dần đi vào thực chất và áp dụng đánh giá 

cá nhân đi đôi với đánh giá tập thể. Thông qua kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, 

viên chức, Nhà trường đã xác định được cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ, đây chính là cơ 

sở để Nhà trường có sự điều chỉnh cần thiết trong công tác quản lý, sử dụng cán bộ và đặc biệt 

là xây dựng danh mục vị trí việc làm cho phù hợp với bối cảnh, tình hình Nhà trường trong 

thời gian sắp tới. 

Bảng 5. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, viên chức  

giai đoạn 2019 - 2022 

Năm đánh giá 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

nhiệm vụ 

Không hoàn 

thành nhiệm vụ 

Số 

lượng 
% 

Số 

lượng 
% 

Số 

lượng 
% 

Số 

lượng 
% 

Năm học 

2018 - 2019 
253 31,31 390 48,27 165 20,42 - - 

Năm học 

2019 - 2020 
279 37,3 269 35,96 200 26,73 - - 
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Năm học 

2020 - 2021 
397 56,23 174 24,65 134 18,98 1 0,14 

Năm học 

2021 - 2022 
423 63,4 163 24,3 80 11,9 5 0,75 

Tuy nhiên ngoài những kết quả đạt được, công tác đánh giá, xếp loại chất lượng 

cũng còn một số hạn chế như sau: một số nội dung tiêu chí đánh giá còn chung chung, 

chưa có nhiều tiêu chí đánh giá được định lượng thành các chỉ số cụ thể, quá trình đánh 

giá còn chưa khách quan ở một số đơn vị ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả chung của toàn 

trường. 

2.3.8. Chế độ đãi ngộ, hưu trí và bảo hiểm 

Chế độ đãi ngộ đối với đội ngũ cán bộ, viên chức có ý nghĩa rất lớn đối với cuộc 

sống của cán bộ, đã được Nhà trường thực hiện đúng theo chủ trương, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước đảm bảo tính công bằng, dân chủ, minh bạch công khai. 

Tạo động lực để cán bộ, viên chức có động lực để cống hiến cho sự nghiệp phát triển 

chung của Nhà trường. Các chế độ đãi ngộ nhân viên gồm tiền lương cấp bậc, thu nhập 

tăng thêm, các khoản tiền thưởng, các loại phụ cấp: phụ cấp ăn trưa, xăng xe, điện thoại 

... 

Bảng 6: Thống kê thu nhập bình quân của cán bộ, viên chức giai đoạn 2018 - 2021 

ĐVT: đồng/người.tháng 

STT Nội dung Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 

1 
Thu nhập bình quân 

của cán bộ viên chức  
12 339 000 11 863 000 13 031 000 16 767 000 

2 
Thu nhập bình quân 

của cán bộ giảng dạy    
13 193 000 13 699 000 14 782 000 19 686 000 

3 

Thu nhập bình quân 

của cán bộ hành 

chính và cán bộ phục 

vụ giảng dạy  

8 941 000 7 943 000 9 383 000 10 506 000 

Chế độ hưu trí 

Trong quá trình thực hiện các chế độ chính sách đặc biệt chế độ hưu trí đối với các 

viên chức của Nhà trường được thực hiện kịp thời theo đúng quy định của Nhà nước tại 

Luật Bảo hiểm xã hội; luật Viên chức ..., việc ra thông báo nghỉ hưu trước 6 tháng đối 

với viên chức và quyết định nghỉ hưu trước 03 tháng được Nhà trường vận dụng tốt. Đối 

với rất ít những viên chức đang thuộc đối tượng kéo dài thời gian làm việc, nếu cá nhân 

muốn nghỉ chế độ, bộ môn không có nhu cầu sẽ có đơn gửi lên Nhà trường thông qua 

phòng Tổ chức - Cán bộ để làm các thủ tục tiếp theo đối với viên chức.  
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Bảng 7:Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của cán bộ, viên chức về chế độ lương, phụ cấp của Trường 

STT 
Tiêu chí 

 

Thời gian 

 

Đối tượng 

 

Tổng 

số 

phiếu 

Đồng ý 
Hoàn toàn 

đồng ý 
Không đồng ý 

Hoàn toàn 

không đồng ý 
Phân vân 

Số 

phiếu 

Tỷ lệ 

% 

Số 

phiếu 

Tỷ lệ 

% 

Số 

phiếu 

Tỷ lệ 

% 

Số 

phiếu 

Tỷ lệ 

% 

Số 

phiếu 

Tỷ lệ 

% 

1 
Chính sách 

lương 

Năm 2020 

CBQL, Nhân 

viên HC 
221 135 61.09 74 33.48 3 1.36 1 0.45 8 3.62 

Giảng viên 255 169 66.27 66 25.88 0 0.00 2 0.78 18 7.06 

Năm 2021 

CBQL, Nhân 

viên HC 
199 130 65.33 49 24.62 2 1.01 3 1.51 15 7.54 

Giảng viên 289 200 69.20 68 23.53 1 0.35 6 2.08 14 4.84 

Năm 2022 

CBQL, Nhân 

viên HC 
49 33 67.35 14 28.57 0  0.00 0  0.00 2 4.08 

Giảng viên 189 135 71.43 29 15.34 2 1.06 1 0.53 22 11.64 

2 

Chế độ phụ cấp, 

phúc lợi và an 

sinh 

Năm 2020 

CBQL, Nhân 

viên HC 
221 140 63.35 64 28.96 2 0.90 1 0.45 14 6.33 

Giảng viên 255 164 64.31 78 30.59 1 0.39 1 0.39 11 4.31 

Năm 2021 

CBQL, Nhân 

viên HC 
199 137 68.84 48 24.12 3 1.51 1 0.50 10 5.03 

Giảng viên 316 216 68.35 67 21.20 3 0.95 1 0.32 29 9.18 

Năm 2022 

CBQL, Nhân 

viên HC 
49 35 71.43 12 24.49 0  0.00 0  0.00 2 4.08 

Giảng viên 189 140 74.07 30 15.87  0 0.00 1 0.53 18 9.52 
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STT 
Tiêu chí 

 

Thời gian 

 

Đối tượng 

 

Tổng 

số 

phiếu 

Đồng ý 
Hoàn toàn 

đồng ý 
Không đồng ý 

Hoàn toàn 

không đồng ý 
Phân vân 

Số 

phiếu 

Tỷ lệ 

% 

Số 

phiếu 

Tỷ lệ 

% 

Số 

phiếu 

Tỷ lệ 

% 

Số 

phiếu 

Tỷ lệ 

% 

Số 

phiếu 

Tỷ lệ 

% 

3 
Chế độ thu nhập 

tăng thêm 

Năm 2020 

CBQL, Nhân 

viên HC 
221 128 57.92 49 22.17 9 4.07 1 0.45 34 15.38 

Giảng viên 255 136 53.33 50 19.61 3 1.18 1 0.39 65 25.49 

Năm 2021 

CBQL, Nhân 

viên HC 
199 112 56.28 37 18.59 3 1.51 12 6.03 35 17.59 

Giảng viên 317 142 44.79 43 13.56 31 9.78 3 0.95 98 30.91 

Năm 2022 

CBQL, Nhân 

viên HC 
49 35 71.43 5 10.20 0  0.00  0 0.00 9 18.37 

Giảng viên 189 99 52.38 17 8.99 11 5.82 1 0.53 61 32.28 

4 

Mức độ khen 

thưởng trong các 

ngày lễ, tết và cá 

nhân 

Năm 2020 

CBQL, Nhân 

viên HC 
222 134 60.36 55 24.8 4 1.80 1 0.45 28 12.61 

Giảng viên 255 150 58.82 63 24.7 1 0.39 1 0.39 40 15.69 

Năm 2021 

CBQL, Nhân 

viên HC 
199 120 60.30 37 18.6 2 1.01 9 4.52 31 15.58 

Giảng viên 316 146 46.20 46 14.6 16 5.06 3 0.95 105 33.23 

Năm 2022 

CBQL, Nhân 

viên HC 
49 36 73.47 6 12.2 0 0.00 0 0.00 7 14.29 

Giảng viên 189 102 53.97 17 8.99 7 3.70 1 0.53 62 32.80 

Nguồn: tổng hợp từ dữ liệu khảo sát của phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục 
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Bảng 8: Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của cán bộ, viên chức về chế độ BHXH của Trường 

STT 
Tiêu chí 

 

Thời 

gian 

 

Đối tượng 

 

Tổng 

số 

phiếu 

Đồng ý 
Hoàn toàn 

đồng ý 
Không đồng ý 

Hoàn toàn 

không đồng ý 
Phân vân 

Số 

phiếu 

Tỷ lệ 

% 

Số 

phiếu 

Tỷ lệ 

% 

Số 

phiếu 

Tỷ lệ 

% 

Số 

phiếu 

Tỷ lệ 

% 

Số 

phiếu 

Tỷ lệ 

% 

1 

Tham gia 

các chế độ 

BHYT, 

khám sức 

khoẻ định kỳ 

Năm 

2020 

CBQL, Nhân 

viên HC 
221 118 53.39 101 45.7 0 0.00 1 0.45 1 0.45 

Giảng viên 255 129 50.59 123 48.2 0 0.00 1 0.39 2 0.78 

Năm 

2021 

CBQL, Nhân 

viên HC 
199 99 49.75 95 47.7 0 0.00 3 1.51 2 1.01 

Giảng viên 316 156 49.37 156 49.4 1 0.32 0  0.00 3 0.95 

Năm 

2022 

CBQL, Nhân 

viên HC 
49 34 69.39 8 16.3  0 0.00 3 6.12 4 8.16 

Giảng viên 189 111 58.73 75 39.7  0 0.00 1 0.53 2 1.06 

Nguồn: tổng hợp từ dữ liệu khảo sát của phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục 
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Công tác giải quyết chế độ hưu trí được Nhà trường xác định là công việc quan 

trọng trong việc đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người lao động. Nhà trường luôn coi 

trọng việc hướng dẫn thủ tục hồ sơ cho các viên chức để giải quyết chế độ theo đúng quy 

định hiện hành.  

Chế độ lương, phụ cấp, thu nhập tăng thêm 

Chính sách lương là chính sách quan trọng liên quan trực tiếp đến lợi ích của viên 

chức. Trường Đại học Mỏ - Địa chất thực hiện đúng chế độ theo ngạch bậc, theo các văn 

bản của Nhà nước về chế độ tiền lương đối với viên chức như Nghị định 204/2004/NĐ-

CP, Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013; Thông tư 03/2021/TT-BNV ngày 

29/6/2021 của Bộ Nội vụ ... Nhà trường cũng đã sửa đổi, bổ sung quy chế nâng lương, 

quy chế chi tiêu nội bộ để phù hợp với các văn bản hiện hành của Nhà nước, theo hướng 

tăng thu nhập cho cán bộ, viên chức và người lao động; trả lương, thu nhập tăng thêm và 

các khoản phụ cấp từng bước gắn với năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc của từng 

đơn vị, cá nhân trong Nhà trường. 

Chế độ bảo hiểm  

Thực hiện đúng theo Luật bảo hiểm xã hội, các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 

tế, bảo hiểm thất nghiệp ... được Nhà trường trích đóng hàng tháng theo quy định, không 

để tồn đọng, đảm bảo quyền và lợi ích của cán bộ, viên chức. 

Xử lý kịp thời các trường hợp chuyển nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, cấp lại 

thẻ bảo hiểm y tế ... Ngoài ra các chế độ về thai sản, ốm đau ... cũng được Nhà trường 

giải quyết kịp thời, đúng thời điểm. Nhà trường đã xây dựng được hệ thống văn bản trên 

cơ sở văn bản của Nhà nước áp dụng phù hợp với đặc điểm của Nhà trường theo đúng 

quy định pháp luật. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng chưa giải quyết kịp thời chế độ do một 

số cán bộ và đơn vị phụ trách còn chậm trễ trong việc nộp hồ sơ liên quan. 

2.3.9. Môi trường và điều kiện làm việc  

Hiện tại, môi trường làm việc của Trường luôn năng động, thân thiện, tạo điều kiện 

thuận lợi cho cán bộ, viên chức và người lao động phát triển về mặt chuyên môn, kỹ năng, 

có thể an tâm khi làm việc tại Trường: 

- Có định hướng chiến lược và mục tiêu phát triển cụ thể, khẳng định sứ mạng của 

Trường là “ Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao” với giá trị cốt lõi: Đoàn kết, liêm 

chính, trách nhiệm, sáng tạo, chất lượng. 

- Có sự phân công công việc rõ ràng đến từng phòng ban và cán bộ, viên chức, nhân 

viên. Quy trình làm việc công khai, minh bạch: quy trình giải quyết các thủ tục ở bộ phận 

một cửa, Quy định soạn thảo, ban hành văn bản quản lý nội bộ, quy trình thanh toán và 

giải quyết các thủ tục hành chính công tác tài chính. 

- Đội ngũ cán bộ, viên chức, nhân viên trẻ, năng động, khả năng thích nghi và hòa 

nhập tốt. Tinh thần làm việc chuyên nghiệp, tính phối hợp và hỗ trợ đồng nghiệp cao. 

- Trang thiết bị hỗ trợ cho làm việc đầy đủ, tiện nghi và đáp ứng tốt cho yêu cầu của 

công việc. 

- Khuyến khích cấp dưới làm việc tận tụy, đóng góp các ý kiến trong công việc, đưa 

các sáng kiến. 
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- Kịp thời ghi nhận thành tích, đóng góp của cán bộ, viên chức, nhân viên. 

- Chế độ lương, thưởng, phúc lợi và các chính sách đãi ngộ của Trường tương đối 

tốt. 



15 

 

Bảng 9: Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của cán bộ, viên chức về điều kiện, môi trường làm việc của Trường 

STT Tiêu chí 
Thời 

gian 

Tổng 

số 

phiếu 

Đồng ý  
Hoàn toàn 

đồng ý 
Không đồng ý 

Hoàn toàn 

không đồng ý 
Phân vân 

Số 

phiếu 

Tỷ lệ 

% 

Số 

phiếu 

Tỷ lệ 

% 

Số 

phiếu 

Tỷ lệ 

% 

Số 

phiếu 

Tỷ lệ 

% 

Số 

phiếu 

Tỷ lệ 

% 

1 

Đồng nghiệp sẵn 

sàng chia sẻ thông 

tin, kinh nghiệm, 

giúp đỡ lẫn nhau 

Năm 

2020 
221 127 57,7 88 39,64 0 0.00 1 0.45 5 2.25 

Năm 

2021 
199 122 61.3 71 35.68 0  0.00 1 0.50 5 2.51 

Năm 

2022 
49 34 69.4 15 30.61 0  0.00 0 0.00 0 0.00 

2 
Đồng nghiệp hòa 

đồng, thân thiện 

Năm 

2020 
221 132 59.7 83 37.56 0 0.00 1 0.45 5 2.26 

Năm 

2021 
199 131 65.8 62 31.16  0 0.00 1 0.50 5 2.51 

Năm 

2022 
49 35 71.4 14 28.57 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

3 

Nơi làm việc được 

trang bị đầy đủ 

thiết bị 

Năm 

2020 
221 121 54.8 66 29.86 5 2.26 1 0.45 28 12.67 

Năm 

2021 
199 126 63.3 48 24.12 8 4.02 1 0.50 16 8.04 

Năm 

2022 
49 30 61.2 10 20.41 3 6.12 0 0.00 6 12.24 

4 

Môi trường làm 

việc mang tính thử 

thách, giúp Ông/Bà 

phát triển chuyên 

môn 

Năm 

2020 
221 142 64.3 60 27.15 2 0.90 1 0.45 16 7.24 

Năm 

2021 
199 139 69.8 37 18.59 1 0.50 1 0.50 21 10.55 

Năm 

2022 
49 31 63.3 9 18.37 0 0.00 0 0.00 9 18.37 

Nguồn: tổng hợp từ dữ liệu khảo sát của phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục
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3. MỤC TIÊU 

3.1. Mục tiêu chung 

1. Đến năm 2030: là ĐẠI HỌC ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU đạt trình độ tiên 

tiến trong khu vực, tự bảo đảm chi thường xuyên. 

2. Đến năm 2045: là ĐẠI HỌC ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU đạt trình độ hàng 

đầu trong khu vực, đạt chuẩn kiểm định quốc tế, tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu 

tư. 

3.2. Mục tiêu cụ thể giai đoạn 2022 - 2025 

1. Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu đạt tối 

thiếu 60%; phấn đấu tỷ lệ giảng viên có chức danh GS, PGS trên tổng giảng viên cơ hữu 

có trình độ tiến sĩ bình quân 20%. 

2. 100% cán bộ, viên chức diện quy hoạch được bồi dưỡng để đáp ứng đủ điều kiện 

tiêu chuẩn bổ nhiệm đối với chức vụ được quy hoạch. 100% cán bộ, viên chức được tạo 

điều kiện để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệm vụ đáp ứng yêu cầu công việc. 

3. Tỷ lệ giảng viên giảng dạy bằng tiếng nước ngoài đạt 15% trở lên. Tỷ lệ giảng 

viên ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học đạt 100%. 

4. Thành lập tối thiểu 01 doanh nghiệp khoa học và công nghệ thuộc Nhà trường. 

Đến năm 2025, phấn đấu thành lập được 03 trường đại học thành viên, 01 Viện thuộc 

Trường Đại học Mỏ - Địa chất, dự kiến: 

- Trường các Khoa học Trái đất và Môi trường. 

- Trường Kỹ thuật và Công nghệ. 

- Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông. 

- Viện Khoa học công nghệ cao. 

5. Thành lập mới ít nhất 02 trung tâm tự chủ trong trường và đem về nguồn thu cho 

Nhà trường từ các hoạt động tự chủ từ năm 2023. 

6. Mục tiêu cụ thể về số lượng, cơ cấu và tốc độ tăng thu nhập bình quân cán bộ, 

viên chức giai đoạn 2022 - 2025 được thể hiện ở bảng 10. 
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Bảng 10. Số lượng, cơ cấu và tốc độ tăng thu nhập bình quân cán bộ, viên chức giai đoạn 2022 - 2025 

TT Năm ĐVT 
Năm 

2022 

Năm 

2023 

Năm 

2024 

Năm 

2025 

Bình quân 

giai đoạn 

2022 - 2025 

1 Tổng số cán bộ, viên chức  người 751 764 777 790 770 

a Giảng viên cơ hữu người 537 556 578 600 567 

  Tiến sĩ, tiến sĩ KH người 250 275 300 325 287 

  Giáo sư, Phó GS người 60 65 80 90 74 

  Thạc sĩ người 227 216 198 185 206 

b Nhân viên hành chính  người 216 210 203 197 206 

 Tỷ lệ so với tổng số CBVC % 28,8 27,5 26,2 25 26,8 

  Trình độ Đại học trở lên % 100 100 100 100 100 

  Bồi dưỡng về quản lý % 3 3 5 5 4 

2 Tỷ lệ cán bộ QL/CBGD   1/6 1/6 1/8 1/8 1/7 

3 Tỷ lệ tối đa sinh viên trên giảng viên  22 19,5 19,4 19,2 20 

4 
Tỷ lệ tối thiểu giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ so với 

tổng số giảng viên cơ hữu 
% 57,7 61,2 65,7 69,2 63,5 

5 
Tỷ lệ giảng viên có chức danh GS, PGS so với tổng giảng 

viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ 
% 19,35 19,12 21,05 21,69 20,3 

6 Giảng viên hợp đồng, thỉnh giảng người 75 75 75 75 75 
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TT Năm ĐVT 
Năm 

2022 

Năm 

2023 

Năm 

2024 

Năm 

2025 

Bình quân 

giai đoạn 

2022 - 2025 

7 Tiêu chuẩn chất lượng        

- Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài % 10-15 15 - 20 25 - 30 30 - 35 20 - 25 

- Sử dụng phần mềm ứng dụng, internet % 100 100 100 100 100 

- Tỷ lệ giảng viên nghiên cứu khoa học công nghệ % 100 100 100 100 100 

8 Tốc độ tăng thu nhập bình quân % 10 10 10 10 10 

Nguồn: Chiến lược phát triển của Nhà trường giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 
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4. QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP 

4.1. Quan điểm 

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy trường và Hội đồng trường, nâng cao vai trò 

các tổ chức, đoàn thể chính trị, xã hội trong thực hiện chiến lược phát triển Nhà trường. 

- Phát huy hiệu quả nguồn lực con người, cơ sở vật chất, tài chính của Nhà trường. 

Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư cho hoạt 

động giáo dục, nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức - công nghệ đáp ứng nhu cầu 

xã hội và hội nhập quốc tế. 

- Khuyến khích và tạo điều kiện tốt nhất cho người lao động phát triển toàn diện cả 

về năng lực và kỹ năng đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra, góp phần quan trọng nâng cao 

chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển bền vững cho đơn vị. 

- Thúc đẩy đổi mới, sắp xếp bộ máy quản lý tinh gọn; phải gắn với năng suất lao 

động, tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc; chăm lo tốt nhất đời sống 

vật chất và tinh thần cho người lao động trong bối cảnh thực tiễn của Nhà trường. 

4.2. Định hướng chung 

- Đổi mới phương thức quản lý, đẩy mạnh thực hiện tự chủ, đổi mới quản trị Nhà 

trường gắn với cơ chế quản lý và giám sát hiệu quả. 

- Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động phát triển nguồn nhân lực; phát triển hoặc hợp 

nhất trung tâm nghiên cứu thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ. 

- Hoàn thiện đề án vị trí việc làm với danh mục công việc, bản mô tả công việc, 

khung năng lực theo vị trí việc làm, số lượng lao động định biên cho từng vị trí việc làm. 

- Cải thiện đời sống cán bộ, tăng thu nhập bình quân cán bộ, viên chức trong trường 

mỗi năm tăng tối thiểu 10%. 

- Xây dựng phương thức phân phối thu nhập theo vị trí việc làm; nâng cao hiệu quả 

sử dụng nguồn nhân lực để đáp ứng sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, triết lý giáo dục và 

hoàn thành mục tiêu chiến lược phát triển của Nhà trường.  

4.3. Giải pháp cụ thể 

4.3.1. Về cơ cấu tổ chức 

- Sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị (Khoa, phòng, văn phòng, ban, trung tâm, công ty 

...) theo hướng tinh gọn, cơ cấu hợp lý, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và khoa 

học - công nghệ tiên tiến, áp dụng các tiêu chuẩn, chuẩn mực quản trị quốc tế, nâng cao 

hiệu quả hoạt động các đơn vị, khắc phục chồng chéo, dàn trải, trùng lặp về chức năng, 

nhiệm vụ. 

- Đẩy mạnh thực hiện tự chủ, đổi mới quản trị Nhà trường gắn với cơ chế quản lý 

và giám sát hiệu quả. Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực tổ chức, quản lý, bảo đảm 

chặt chẽ, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động cung ứng các dịch vụ sự 

nghiệp công, đáp ứng yêu cầu của xã hội. 

- Hoàn thiện các quy định về tổ chức hoạt động, chức năng nhiệm vụ các đơn vị phù 

hợp với xu thế phát triển từ Trường Đại học Mỏ - Địa chất lên Đại học Mỏ - Địa chất 

theo hướng tăng cường minh bạch, công khai, dân chủ, hiệu quả. 
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- Xây dựng, hoàn thiện tiêu chí cụ thể điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải 

thể các khoa, trung tâm, trường thành viên, viện đào tạo. Sáp nhập, hợp nhất hoặc giải 

thể các trung tâm hoạt động không hiệu quả. Sắp xếp, tổ chức lại, tập trung xây dựng một 

số trung tâm, viện nghiên cứu trọng điểm để tăng cường nghiên cứu khoa học và chuyển 

giao công nghệ. 

- Tăng cường tự chủ, trách nhiệm giải trình cho các đơn vị, tạo hành lang pháp lý 

cho các đơn vị tự chủ trong mọi hoạt động theo quy định pháp luật nhằm nâng cao hiệu 

quả hoạt động của đơn vị. 

4.3.2. Về công tác đào tạo và phát triển nhân lực 

- Xây dựng được đội ngũ cán bộ quản lý chuyên nghiệp, có lập trường, quan điểm, 

bản lĩnh chính trị vững vàng. Cán bộ, viên chức hội đủ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, 

đủ các yếu tố cần thiết về thái độ nghề nghiệp, có năng lực ứng xử, đạo đức, lương tâm 

nghề nghiệp, tác phong làm việc, kỷ luật lao động, tinh thần hợp tác, tinh thần trách 

nhiệm, ý thức công dân, tính năng động, tự lực cao, đáp ứng những yêu cầu đặt ra trong 

công việc. Bảo đảm cơ cấu hợp lý, trong đó số lượng người làm việc tại các vị trí việc 

làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng 

chung chiếm tỉ lệ tối thiểu 65% tổng số lượng người làm việc của đơn vị. Rà soát, sắp 

xếp, cơ cấu lại viên chức theo chức danh nghề nghiệp, theo vị trí việc làm, theo tính chất, 

nội dung công việc nhằm thúc đẩy tinh giản biên chế, dịch chuyển nghề nghiệp. 

 - Có chế độ, chính sách thích đáng đối với đội ngũ cán bộ giảng dạy trẻ, ưu tiên 

cho cán bộ trẻ đi bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tạo điều kiện cho họ nâng cao trình 

độ đáp ứng nhu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học của Nhà trường.  

 - Tăng cường thực hiện đào tạo lại, hỗ trợ thích hợp đối với viên chức và người 

lao động dôi dư do sáp nhập, giải thể các đơn vị. 

4.3.3. Về công tác tuyển dụng nhân lực 

- Ưu tiên duy trì, thu hút đội ngũ cán bộ, viên chức có trình độ cao, tâm huyết với 

nghề. Thí điểm tổ chức thi tuyển và thực hiện thuê giám đốc điều hành tại một số trung 

tâm trực thuộc Nhà trường. 

- Đổi mới cơ chế, phương thức tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, viên chức. 

Xây dựng chính sách thu hút đội ngũ viên chức có chuyên môn, nghiệp vụ giỏi, có trọng 

tâm, trọng điểm vào làm việc trong Nhà trường. Xây dựng môi trường làm việc độc lập, 

cạnh tranh, sáng tạo. Quản lý chế độ làm việc của giảng viên một cách linh hoạt đảm bảo 

quy định pháp luật và khuyến khích giảng viên tại các đơn vị có quy mô tuyển sinh thấp 

do nhu cầu xã hội tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học, đảm bảo yêu cầu mỗi 

giảng viên phải thực hiện đồng thời nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học. 

4.3.4. Về đánh giá, xếp loại chất lượng lao động 

- Tăng cường phân cấp, phân quyền cho cán bộ, viên chức đảm bảo nguyên tắc tự 

chủ, tự chịu trách nhiệm và hài hòa lợi ích. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị 

trong việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, viên chức. Phân định rõ việc quản lý 

Trường với quản trị tại các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc Trường. 

- Đổi mới nhận thức, thống nhất quan điểm về công tác đánh giá, xếp loại chất lượng 

cán bộ, viên chức. Tiếp tục hoàn thiện bộ tiêu chí đánh giá theo hướng xác định cụ thể 
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công việc, gắn với vị trí việc làm, lấy chất lượng, hiệu quả hoàn thành chức trách, nhiệm 

vụ được giao làm thước đo chủ yếu để đánh giá phẩm chất, năng lực của cán bộ, viên 

chức. 

- Tăng cường quản lý, kiểm tra việc thực hiện nguyên tắc, tiêu chí, phương pháp, 

quy trình … trong công tác đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, viên chức. 

4.3.5. Về chế độ đãi ngộ lao động và vị trí việc làm 

- Thống nhất danh mục vị trí việc làm với bản mô tả công việc, ban hành khung 

năng lực, số lượng lao động định biên theo vị trí việc làm. Thực hiện phân loại viên chức 

theo vị trí việc làm và sắp xếp, bố trí lại số lượng, cơ cấu viên chức phù hợp vị trí việc 

làm. Chuẩn hóa hệ thống tiêu chuẩn chức danh cán bộ, viên chức. Triển khai thí điểm 

khoán quỹ lương, quỹ thu nhập tăng thêm, quỹ phúc lợi ... theo vị trí việc làm gắn với 

định biên nhân lực tại đơn vị.  

- Hoàn thiện chính sách phụ cấp, đơn giá giảng dạy ... gắn với phân hạng đơn vị, 

xây dựng chính sách đãi ngộ có sự khác biệt cho các ngành đào tạo có nhu cầu xã hội 

cao. 

- Triển khai từng bước phương án trả lương theo vị trí việc làm. Dự kiến phương án 

tiền lương mới sẽ triển khai như sau: 

Thu nhập người lao động hằng tháng = TNKHCN + TNVTVL + TNQCCTNB 

+ TNKHCN: Các khoản thu từ chương trình, đề tài, dự án, tiền thưởng khoa học - 

công nghệ và chi hỗ trợ bài báo đăng trên tạp chí khoa học quốc tế theo quy chế chi tiêu 

nội bộ và các quy định có liên quan. 

+ TNQCCTNB: thu nhập theo quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường và các quy định 

có liên quan hằng tháng (không bao gồm TNKHCN). 

+ TNVTVL = TNVTVL - TNQCCTNB 

TNVTVL: phần chênh lệch giữa thu thu nhập theo vị trí việc làm hằng tháng và 

TNQCCTNB 

TNVTVL: Thu nhập theo vị trí việc làm hằng tháng 

  Thu nhập theo vị trí việc làm hằng tháng = Hệ số giãn cách lương theo vị 

trí việc làm (xem Bảng 10) x Mức lương tương ứng với hệ số giãn cách lương thấp nhất 

theo quy định của Trường. 

  Mức lương tương ứng với hệ số giãn cách lương thấp nhất = Mức lương 

thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp1x Hệ số điều chỉnh tùy theo tình 

hình tài chính của Nhà trường. 

(a) Trường hợp TNVTVL > 0 thì thu nhập người lao động hằng tháng = TNKHCN + 

TNVTVL + TNQCCTNB 

(b) Trường hợp TNVTVL ≤ 0 thì thu nhập người lao động hằng tháng = TNKHCN + 

TNQCCTNB 

                   
1 Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 đặt mục tiêu đến năm 2021 tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, 

viên chức bằng mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp. 
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Bảng 10. Hệ số giãn cách lương theo vị trí việc làm 

STT Danh mục các vị trí việc làm 

Hệ số giãn 

cách lương 

(lần) 

1 QUẢN LÝ CẤP CAO 

1.1 Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng trường 5,6 

1.2 Phó Hiệu trưởng 5,0 

2 QUẢN LÝ ĐƠN VỊ CHỨC NĂNG 

2.1 Trưởng đơn vị 3,8 

2.2 Phó Trưởng đơn vị 3,1 

(trường hợp cần thiết có thể triển khai phân hạng các đơn vị chức năng hoặc áp dụng 

hệ số điều chỉnh theo mức xếp loại chất lượng hằng năm của đơn vị) 

3 QUẢN LÝ ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO  

  Hạng I Hạng II Hạng III 

3.1 Trưởng đơn vị 3,8 3,6 3,4 

3.2 Phó Trưởng đơn vị 3,1 2,9 2,7 

3.3 Trưởng bộ môn 3,1 2,9 2,7 

3.4 Phó Trưởng bộ môn 2,5 2,3 2,1 

3.5 
Trưởng bộ phận trực thuộc đơn vị 

(nếu có) 
2,5 2,3 2,1 

3.6 
Phó Trưởng bộ phận trực thuộc đơn 

v (nếu có) 
2,1 1,9 1,7 

(việc xếp hạng các đơn vị sẽ căn cứ vào quy mô đào tạo, nghiên cứu khoa học, ngành 

nghề đào tạo) 

4 

QUẢN LÝ ĐƠN VỊ DỊCH VỤ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO VÀ ĐƠN VỊ CUNG 

CẤP DỊCH VỤ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO (bao gồm các đơn vị hoạt động theo 

đề án tự chủ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt) 

4.1 Trưởng đơn vị 2,5 

4.2 Phó Trưởng đơn vị 2,1 

5 CHỨC VỤ ĐẢNG, ĐOÀN THỂ 

5.1 Bí thư Đảng uỷ trường 5,6 

5.2 Phó Bí thư Đảng uỷ trường 5,0 

5.3 Chủ tịch Công đoàn Trường 4,0 

5.4 Phó Chủ tịch Công đoàn Trường 3,8 

5.5 Bí thư Đoàn thanh niên 3,8 

5.6 Phó Bí thư Đoàn thanh niên 3,1 

6 
GIẢNG VIÊN, CHUYÊN VIÊN, KẾ TOÁN VIÊN, THƯ VIỆN VIÊN 

VÀ NHÂN VIÊN 

    Hạng Thạc sỹ Tiến sỹ Phó Giáo sư Giáo sư 

6.1 I 1,8 2,4 3,1 3,8 
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Viên 

chức 

giảng 

dạy 

II 1,6 2,2 2,9 3,6 

III 1,4 2 2,7 3,4 

(Hạng đơn vị tương ứng với mục 3 bảng này) 

    
Chuyên viên 

(KS, CN) 
Chuyên viên (ThS, TS) 

Chuyên viên 

chính 

6.2 

Chuyên viên, 

kế toán viên, 

thư viện viên 

và tương 

đương 

1,25 1,5 1,75 

(có hệ số điều chỉnh theo mức xếp loại chất lượng của đơn vị 

hằng năm) 

6.3 Nhân viên 1 

Để triển khai thu nhập theo vị trí việc làm sẽ xây dựng phương án tạm ứng và 

quyết toán thu nhập theo giai đoạn nhất định (theo quý hoặc 6 tháng hoặc theo năm tài 

chính hoặc năm học để thuận lợi cho công tác quản lý tài chính của Nhà trường)2. 

4.3.6. Về môi trường và điều kiện làm việc 

 - Triển khai lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng 

viên cũng như về các hoạt động của Nhà trường nhằm cải tiến phương pháp dạy và học, 

nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ của Nhà trường, nâng cao ý thức trách nhiệm của 

giảng viên và ý thức tự học, chủ động sáng tạo của sinh viên trong quá trình đào tạo. 

                   
2 (1) Ví dụ TS Nguyễn Văn A có thu nhập bình quân hằng tháng theo quy chế chi tiêu nội bộ (không bao 

gồm các khoản thu từ chương trình, đề tài, dự án, tiền thưởng khoa học - công nghệ và chi hỗ trợ bài báo đăng trên 

tạp chí khoa học quốc tế) 9 triệu đồng; TS Nguyễn Văn A công tác tại đơn vị được xếp hạng I. Các khoản thu từ 

chương trình, đề tài, dự án, tiền thưởng khoa học - công nghệ và chi hỗ trợ bài báo đăng trên tạp chí khoa học quốc 

tế theo quy chế chi tiêu nội bộ = 0. 

- Hệ số giãn cách lương của TS Nguyễn Văn A: 2,4. 

- Mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp theo Nghị định số 38/2022/NĐ-CP 

ngày 12/6/2022: 3.932.500 đồng/tháng. 

- Hệ số điều chỉnh tùy theo tình hình tài chính của Nhà trường: 1,05. 

- Thu nhập theo vị trí việc làm hằng tháng của TS Nguyễn Văn A = 2,4 x 3.932.500 x 1,05 = 9.909.900 

đồng 

- TNVTVL = TNVTVL - TNQCCTNB = 9.909.900 - 9.000.000 = 909.900 (đồng)  

 - Thu nhập TS Nguyễn Văn A hằng tháng = TNKHCN + TNVTVL + TNQCCTNB = 0 + 909.900 + 9.000.000 = 

9.909.900 đồng 

(2) Ví dụ TS Phạm Thị B có thu nhập bình quân hằng tháng theo quy chế chi tiêu nội bộ (không bao gồm 

các khoản thu từ chương trình, đề tài, dự án, tiền thưởng khoa học - công nghệ và chi hỗ trợ bài báo đăng trên tạp 

chí khoa học quốc tế) 9 triệu đồng; TS Phạm Thị B công tác tại đơn vị được xếp hạng III. Các khoản thu từ chương 

trình, đề tài, dự án, tiền thưởng khoa học - công nghệ và chi hỗ trợ bài báo đăng trên tạp chí khoa học quốc tế theo 

quy chế chi tiêu nội bộ = 0. 

- Hệ số giãn cách lương của TS Phạm Thị B: 2,0. 

- Mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp theo Nghị định số 38/2022/NĐ-CP 

ngày 12/6/2022: 3.932.500 đồng/tháng. 

- Hệ số điều chỉnh tùy theo tình hình tài chính của Nhà trường: 1,05. 

- Tiền lương theo vị trí việc làm hằng tháng của TS Phạm Thị B = 2,0 x 3.932.500 x 1,05 = 8.258.250 

đồng. 

- TNVTVL = TNVTVL - TNQCCTNB = 8.258.250 - 9.000.000 < 0 

 - Thu nhập TS Phạm Thị B hằng tháng = TNKHCN + TNQCCTNB = 0 + 9.000.000 = 9.000.000 đồng 
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 - Thường xuyên lấy ý kiến góp ý của cán bộ, viên chức đối với các hoạt động, 

chính sách của Nhà trường; lấy ý kiến của giảng viên đối với cán bộ, viên chức trong quá 

trình thực thi công vụ và ý kiến góp ý của các tổ chức sử dụng lao động đối với các hoạt 

động của Nhà trường 

5. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 

TT Tên công việc 

Đơn vị 

phụ trách 

thực hiện 

Đơn vị phối 

hợp thực hiện 

Thời gian 

hoàn thành 
Ghi chú 

1 
Tái cơ cấu, sắp xếp lại tổ 

chức các đơn vị 

Phòng 

TCCB 

Các đơn vị 

trong Trường 
2022 - 2025 

 

2 

Sáp nhập, hợp nhất hoặc 

giải thể các trung tâm 

hoạt động không hiệu 

quả; chuyển đổi Trung 

tâm nghiên cứu thành 

doanh nghiệp khoa học 

công nghệ 

Phòng 

TCCB 

Các đơn vị 

trong Trường 
2023 - 2025 

 

3 

Thí điểm tổ chức thi 

tuyển và thực hiện thuê 

giám đốc điều hành tại 

một số trung tâm 

Phòng 

TCCB 

Các Trung tâm, 

Công ty Trực 

thuộc trường 

2024 

 

4 
Hoàn thiện Đề án vị trí 

việc làm 

Phòng 

TCCB 

Các đơn vị 

trong Trường 
2023 

 

5 

Hoàn thiện hệ thống quy 

định nội bộ, đặc biệt 

quan tâm quy chế tổ chức 

hoạt động, chức năng, 

nhiệm vụ các đơn vị 

Phòng 

TCCB 

Các đơn vị 

trong Trường 
2022 - 2025 

 

6 

Đổi mới phương thức 

tuyển dụng, sử dụng, 

quản lý cán bộ, thu hút 

nguồn nhân lực chất 

lượng cao  

Phòng 

TCCB 

Các đơn vị 

trong Trường 
2022 - 2025 

 

7 

Hoàn thiện phương pháp 

đánh giá, xếp loại chất 

lượng cán bộ, viên chức 

và người lao động, xây 

dựng môi trường làm 

việc độc lập, cạnh tranh, 

sáng tạo 

Phòng 

TCCB 

Các đơn vị 

trong Trường 
2022 - 2025 

 

8 

Tăng cường công tác đào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

viên chức phù hợp với 

nhu cầu phát triển mới 

của Nhà trường và xã hội 

Phòng 

TCCB 

Các đơn vị 

trong Trường 
2022 - 2025 
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TT Tên công việc 

Đơn vị 

phụ trách 

thực hiện 

Đơn vị phối 

hợp thực hiện 

Thời gian 

hoàn thành 
Ghi chú 

9 

Thành lập 03 trường Đại 

học thành viên, 01 Viện 

thuộc Trường Đại học 

Mỏ - Địa chất 

Phòng 

TCCB 

Các đơn vị 

trong Trường 
2025 

 

10 
Thí điểm đề án trả lương 

theo vị trí việc làm 

Phòng 

TCCB 

Các đơn vị 

trong Trường 
2025 
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